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Câu 1: Thời kỳ nào hình thành cơ bản về tư tưởng cách mạng Việt Nam ở Hồ Chí Minh.

a. Từ 1911 – 1920

b. Từ 1921 – 1930.

c. Từ 1920 – 1945. 

d. Từ 1945 – 1969.

(Đáp án: b).

Câu 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ mấy nguồn gốc?

a.  2 nguồn gốc 

b. 3 nguồn gốc.

c.  4 nguồn gốc 

d.  6 nguồn gốc.


(Đáp án: c).

Câu 3: Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu:

a. Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo. 


b. Các giá trị văn hoá tiến bộ của thời kỳ Phục hưng. 
c. Giá trị truyền thống dân tộc.

d. Toàn bộ tư tưởng của các nhà khai sáng.

(Đáp án: c).

Câu 4: Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là dựa trên:

a. Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh. 


b. Lòng nhân ái, đức hy sinh của Thiên Chúa giáo.

c. Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo.

d. Toàn bộ tư tưởng Nho giáo.

(Đáp án: a).

Câu 5: Một trong những truyền thống tốt đẹp của tư tưởng và văn hoá Việt Nam được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:

a. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 


b. Những mặt tích của Nho giáo. 

c. Tư tưởng vị tha của Phật giáo.

d. Lòng bác ái của Thiên Chúa giáo.

(Đáp án: a).

Câu 6: Một trong những giá trị của văn hoá phương Đông được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:

a. Truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam. 

b. Những mặt tích cực của Nho giáo. 
c. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

d. Truyền thống hiếu học của người Việt Nam.

(Đáp án: b).
Câu 7: Một trong những giá trị của văn hoá phương Tây được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:

a. Tư tưởng văn hoá dân chủ và cách mạng của cách mạng Pháp và cách mạng Mỹ.

b. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.

c. Lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và tư tưởng dân chủ của các nhà khai sáng Anh.

d. Chủ nghĩa hiện sinh hiện đại phương Tây.

(Đáp án: a).

Câu 8: Giai đoạn tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc được tính từ:

a. Năm 1890 đến năm 1911. 


b. Năm 1911 đến năm 1920. 

c. Năm 1921 đến năm 1941.


d. Năm 1930 đến năm 1945.

(Đáp án: b).
Câu 9: Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam được tính từ:

a. Năm 1911 đến năm 1920. 


b. Năm 1921 đến năm 1930. 
c. Năm 1930 đến năm 1941.

d. Năm 1930 đến năm 1945.

(Đáp án: b).

Câu 10: Giai đoạn vượt qua thử thách, kiên trì con đường đã xác định cho cách mạng Việt Nam được tính từ:

a. Năm 1911 đến năm 1920. 


b. Năm 1921 đến năm 1930. 
c. Năm 1930 đến năm 1945.

d. Năm 1945 đến năm 1954.

(Đáp án: c).

Câu 11: Giai đoạn phát triển và thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh được tính từ:

a. Năm 1921 đến năm 1930. 


b. Năm 1930 đến năm 1941. 
c. Năm 1945 đến năm 1969.

d. Năm 1954 đến năm 1969.

(Đáp án: c).
Câu 12: Đâu là nguồn gốc lý luận trực tiếp quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh?

a. Giá trị truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại.

b. Chủ nghĩa Mác – Lênin.

c. Phẩm chất đạo đức và tài năng cá nhân Hồ Chí Minh.

d. Cả 3 yếu tố trên.

(Đáp án: b).

Câu 13: Hồ Chí Minh đánh giá cao nhất yếu tố nào trong giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam?

a. Ý thức về chủ quyền quốc gia. 


b. Chủ nghĩa yêu nước.

c. Tinh thần đoàn kết dân tộc.

d. Lòng nhân ái, khoan dung của Việt Nam.

(Đáp án: b).

Câu 14: Hồ Chí Minh chỉ ra mặt hạn chế của Tôn giáo nói chung, đó là:

a. Tôn giáo là duy tâm. 


b. Tình thương người chung chung, trừu tượng. 
c. Đề cao nam giới, coi khinh phụ nữ.

d. Tất cả các yếu tố trên.

(Đáp án: d).

Câu 15: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần IX của Đảng đã định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh (TTHCM) như thế nào?

a. TTHCM là độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội; TTHCM là sự kết hợp thiên tài cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và đấu tranh vì quyền lợi quần chúng bị bọn phong kiến và giai cấp bóc lột áp bức.

b. TTHCM là đường lối độc lập dân tộc gắn liền với CNXH được đúc kết trong khẩu hiệu “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

c. TTHCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc và những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thưà và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại.

d. Tư tưởng Hồ Chí Minh là quan điểm chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của Người.

(Đáp án: c).

Câu 16: Huyện Bình Khê, nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Hồ Chí Minh có thời kỳ làm tri huyện thuộc tỉnh nào?

a. Quảng Nam. 


b. Quảng Ngãi. 
c. Bình Định.

d. Phan Thiết.

(Đáp án: c).

Câu 17: Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên vào thời gian nào?

a. 5/1905. 


b. 5/1906. 
c. 5/1908.

d. 5/1911.

(Đáp án: c).

Câu 18: Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào?

a. 9/1908 đến 9/1909. 


b. 9/1910 đến 2/1911. 

c. 9/1910 đến 4/1911.

d. 9/1910 đến 5/1911.

(Đáp án: b)
Câu 19: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng – Sài Gòn vào thời gian nào?

a. 6/5/1911. 


b. 2/6/1911. 
c. 4/6/1911.

d. 5/6/1911.

(Đáp án: d).

Câu 20: Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại cách mạng vô sản là vấn đề:

a. Dân tộc nói chung. 


b. Dân tộc học. 
c. Dân tộc thuộc địa.

d. Dân tộc tư sản.

(Đáp án: c).

Câu 21: Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là:

a. Đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa khỏi sự áp bức, thống trị của ngưới nước ngoài, giành độc lập dân tộc, thành lập nhà nước dân tộc độc lập và đưa đất nước phát triển theo xu thế của thời đại.

b. Đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân.

c. Bình đẳng dân tộc.

d. Đòi quyền tự trị của dân tộc.

(Đáp án: a)

Câu 22: Một trong những nội dung cơ bản của bản yêu sách gồm tám điểm của Nguyễn Aùi Quốc gửi đến Hội nghị Vecxay (Pháp) là:

a. Đòi quyền bình đẳng pháp lý cho nhân dân. 

b. Bình đẳng dân tộc.

c. Đòi quyền độc lập dân tộc. 

d. Đòi quyền tự trị của dân tộc.

(Đáp án: a).
Câu 23: Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải:

a. Đi theo con đường của các bậc cách mạng tiền bối Việt Nam.

b. Đi theo con đường của cách mạng Pháp, Mỹ.

c. Đi theo con đường của cách mạng vô sản.

d. Đi theo chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.

(Đáp án: c).

Câu 24: Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải:

a. Có tổ chức đoàn thể lãnh đạo. 


b. Có Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. 

c. Có một cá nhân xuất sắc lãnh đạo.

d. Có Đảng của tầng lớp trí thức lãnh đạo.

e. (Đáp án: b).

Câu 25: Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của:

a. Giai cấp công nhân. 


b. Giai cấp công nhân và nông dân. 
c. Toàn dân, trên cơ sở liên minh công nông.

d. Giai cấp công nhân và trí thức.

(Đáp án: c).

Câu 26: Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi cần phải:

a. Tiến hành chủ động và sáng tạo.

b. Dựa vào sự thắng lợi của cách mạng ở các nước thuộc địa khác.

c. Dựa vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc.

d. Dựa vào sự ủng hộ của các nước phát triển.

(Đáp án: a).

Câu 27: Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải:

a. Thực hiện bằng con đường bạo lực.

b. Kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang nhân dân.

c. Thực hiện bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang nhân dân.

d. Bằng thương lượng hòa bình.

(Đáp án: c).

Câu 28: Các lượng lực thực hiện giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:

a. Đảng cộng sản.

b. Khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công – nông – trí thức.

c. Các lực lượng cách mạng thế giới.

d. Cả a, b, c.

(Đáp án: d).

Câu 29: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Tư tưởng này được in trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Đường cách mạng. 


b. Chính cương sách lược vắn tắt. 

c. Tuyên ngôn Độc lập.


d. Bản án chế độ thực dân Pháp.

(Đáp án: c).

Câu 30: Nguyễn Aùi Quốc gửi bản “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới Hội nghị Vecxay vào ngày tháng năm nào?

a. 18/6/1917. 


b. 18/6/1918. 

c. 18/6/1919.

d. 18/6/1920.

(Đáp án: c).

Câu 31: “Luận cương của V.I Lênin làm tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta”. Nguyễn Aùi Quuốc nói câu ấu khi đang ở đâu?

a. Luân – đôn (Anh). 


b. Quảng Châu (Trung Quốc). 

c. Paris (Pháp).


d. Mátxcơva (Liên Xô).

(Đáp án : c).

Câu 32: Các bài giảng của Nguyễn Aùi Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ được Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp. 


b. Con Rồng tre. 
c. V.I Lênin và Phương Đông.

d. Đường cách mệnh.

(Đáp án : d).

Câu 33: “Công nông là gốc của cách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, địa chủ nhỏ …… là bầu bạn cách mệnh của công nông”. Nguyễn Aùi quốc viết câu đó trong tác phẩm nào?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp. 


b. Nông dân Trung Quốc. 

c. V.I. Lênin và phương Đông.

d. Đường cách mệnh.

(Đáp án : d).

Câu 34: Theo Hồ Chí Minh, ai là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa?

a. Các Mác. 


b. V.I Lênin. 

c. Xtalin.

d. Aêng gen.


(Đáp án: b).

Câu 35: Câu “Cách mạng là phá cái cũ đổi ra cái mới, cái xấu đổi ra cái tốt”. Trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc. 


b. Bản án chế độ thực dân Pháp
c. Đường cách mệnh.

d. Sửa đổi lề lối làm việc.

(Đáp án: c).

Câu 36: Câu “… Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?

a. Đường cách mệnh. 


b. Chính cương vắn tắt. 

c. Sách lược vắn tắt của Đảng.

d. Chương trình tóm tắt của Đảng.

(Đáp án: b).

Câu 37: “Trong lúc này, quyền lợi của dân tộc là cao hơn hết thảy”. Đó là khẳng định của Hội nghị Trung ương nào?

a. Hội nghị TW 6 (11/1939). 


b. Hội nghị TW 7 (11/1940). 

c. Hội nghị TW 8 (11/1941).

d. Hội nghị toàn quốc của Đảng (8/1945).

(Đáp án: c).

Câu 38: “Hỡi đồng bào yêu quý? Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Đoạn văn trên trích từ văn kiện nào?

a. Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. 


b. Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Hồ Chí Minh. 

c. Hiệu triệu Tổng khởi nghĩa của Hồ Chí Minh.

d. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh.

(Đáp án: c).

Câu 39: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?

a. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa. 


b. Tuyên ngôn Độc lập. 

c. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

d. Thư gửi đồng bào Nam bộ.
(Đáp án: b).

Câu 40: “Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Lời khẳng định đanh thép này được trích trong “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” của Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi đó được viết vào thời gian nào?

a. 5/11/1946. 


b. 19/12/1946. 

c. 20/12/1946.

d. 22/12/1946.

(Đáp án: b).

Câu 41: Bác Hồ nói: “Ngày xưa các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Bác Hồ đã nói câu trên ở đâu?

a. Tân Trào. 


b. Hà Nội. 
c. Cổ Loa.

d. Đền Hùng.

(Đáp án: d).

Câu 42: Hồ Chí Minh nói câu: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” vào thời gian nào?

a. 1945. 

b. 1954. 
c. 1960.

d. 1966.

(Đáp án: d).

Câu 43: Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh.

a. Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi đồng thời với thắng lợi cách mạng vô sản ở chính quốc.

b. Thắng lợi của cách mạng vô sản thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc.

c. Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc.

d. Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.

(Đáp án: d).

Câu 44: Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển là gì?

a. Lòng nhân ái. 
 

b. Chủ nghĩa yêu nước. 

c. Tinh thần hiếu học.

d. Cần cù lao động.

(Đáp án: b).

Câu 45: Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản?

a. Con bạch tuộc. 


b. Con đỉa hai vòi. 
c. Con chim đại bàng.

d. Con rồng tre.

(Đáp án : b).

Câu 46: Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là:

a. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. 


b. Giải phóng dân tộc. 

c. Giải phóng giai cấp.

d. Xây dựng CNXH.

(Đáp án : a).

Câu 47: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ chính trị mà chúng ta xây dựng là chế độ:

a. Do giai cấp công nhân làm chủ. 


b. Do giai cấp nông dân làm chủ. 
c. Do nhân dân làm chủ.

d. Do trí thức làm chủ.

(Đáp án: c).

Câu 48: Theo Hồ Chí Minh, nền kinh tế mà chúng ta xây dựng phải được tạo lập trên cơ sở:

a. Nền nông nghiệp hiện đại. 


b. Nền công nghiệp hiện đại. 

c. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

d. Nền công, nông nghiệp hiện đại.
(Đáp án: c).

Câu 49: Theo Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ, nền kinh tế được ưu tiên phát triển là:

a. Kinh tế hợp tác xã. 


b. Kinh tế tư bản tư nhân.
c. Kinh tế quốc doanh. 

d. Kinh tế cá thể, tiểu chủ.

(Đáp án: c).

Câu 50: Theo Hồ Chí Minh động lực quan trọng và bao trùm nhất là:

a. Vốn. 


b. Tài nguyên thiên nhiên. 
c. Con người.

d. Thể chế quản lý nhà nước.

(Đáp án: c).

Câu 51: Theo Hồ Chí Minh, về bước đi trong thời kỳ quá độ, chúng ta phải:

a. Theo bước đi của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Aâu.

b. Căn cứ vào đặc điểm lịch sử cụ thể của nước ta từ đó có bước đi phù hợp.

c. Căn cứ vào đặc điểm lịch sử cụ thể của nước ta từ đó có bước đi phù hợp, đi bước nào vững chắc bước ấy.

d. Theo bước đi của Trung Quốc.

(Đáp án: c).
Câu 52: Theo Hồ Chí Minh, cách làm chủ nghĩa xã hội là:

a. Đem của dân, tài dân, sức dân làm lợi cho dân. 


b. Nhà nước phải ban phát từ trên xuống. 

c. Phải dựa vào sự giúp đỡ của các nước XHCN.


d. Dựa vào các nước G7.

(Đáp án: a).

Câu 53: Theo Hồ Chí Minh, đâu là mâu thuẫn chủ yếu nhất trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam?

a. Mâu thuẫn giữa các giai cấp trong xã hội Việt Nam.

b. Mâu thuẫn giữa cách mạng và phản cách mạng.

c. Mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển cao của đất nước và thực trạng đất nước nghèo nàn, lạc hậu.

d. Cả 3 yếu tố trên.

(Đáp án: c).

Câu 54: Theo Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong XHCN là gì?

a. Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. 


b. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động. 

c. Phân phối bình quân cho tất cả mọi người.

d. Phân phối theo vốn và tài sản đóng góp.

(Đáp án: b)

Câu 55: Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật nhất về chính trị của CNXH là gì?

a. Đảng cộng sản lãnh đạo. 


b. Thực hiện một nền dân chủ triệt để. 
c. Mọi người được hưởng các quyền tự do dân chủ.

d. Nhà nước XHCN quản lý xã hội bằng pháp luật.

(Đáp án: a).

Câu 56: Trong xây dựng CNXH, Hồ Chí Minh chủ trương đối xử với giai cấp tư sản dân tộc như thế nào?

a. Xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất của họ.

b. Không xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất của họ.

c. Đánh đổ họ với tư cách là giai cấp bóc lột.

d. Vận động họ liên doanh với nhà nước, cải tạo họ thành người lao động.

(Đáp án: d).

Câu 57: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc gồm:

a. 3 luận điểm. 


b. 4 luận điểm. 

c. 5 luận điểm.

d. 6 luận điểm.

(Đáp án: b).

Câu 58: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc:

a. Là mục tiêu của cách mạng. 

b. Là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. 

c. Là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.

d. Là sách lược cách mạng.

(Đáp án: c).

Câu 59: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là:

a. Đoàn kết công – nông. 


b. Đoàn kết công – nông – lao động trí óc. 
c. Đại đoàn kết toàn dân.

d. Đoàn kết công – nông và các tầng lớp xã hội khác.

(Đáp án: c). 

Câu 60: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc là:

a. Liên minh công – nông. 


b. Liên minh công – nông – lao động trí óc. 

c. Liên minh công nông  và các tầng lớp lao động khác.

d. Liên minh công – nông và các lực lượng yêu nước khác.

(Đáp án: b)

Câu 61: Trong Mặt trận dân tộc thống nhất, Đảng cộng sản là:

a. Thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất.

b. Lực lượng lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất.

c. Vừa là thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất.

d. Đại biểu của giai cấp công nhân trong Mặt trận dân tộc thống nhất.

(Đáp án: c).

Câu 62: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thể hiện trong:

a. 3 luận điểm. 

b. 4 luận điểm. 
c. 5 luận điểm.

d. 6 luận điểm.

(Đáp án: c).

Câu 63: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản thể hiện trong:

a. 4 luận điểm. 


b. 5 luận điểm. 
c. 6 luận điểm.

d. 7 luận điểm.

(Đáp án: d).

Câu 64: Luận điểm “Lao động tất cả các nước đoàn kết lại” là của: 

a. C.Mác. 


b. Ph.Aêng ghen. 

c. V.I Lênin.

d. Hồ Chí Minh.

(Đáp án: d).

Câu 65: Khẩu hiệu chiến lược: “Giai cấp vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại” là của:

a. Các Mác. 


b. Ph. Aêng ghen. 
c. V.I Lênin.

d. Hồ Chí Minh.

(Đáp án: c).

Câu 66: Lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:

a. Công nhân. 


b. Công nhân, nông dân. 

c. Học trò, nhà buôn.


d. Công nhân, nông dân, lao động trí óc.

(Đáp án: d).
Câu 67: Luận điểm “Công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện bằng sự nỗ lực của bản thân anh em” là của:

a. Các Mác. 


b. Ph. Aêng ghen. 
c. V.I Lênin.

d. Hồ Chí Minh.

(Đáp án: d).

Câu 68: Luận điểm “Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở các nước thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai cái vòi ấy” của Hồ Chí Minh được trích từ tác phẩm:

a. Bản án chế độ thực dân Pháp. 


b. Đường cách mệnh. 

c. Báo người cùng khổ.

d. Báo thanh niên.

(Đáp án: c).

Câu 69: Luận điểm “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước” của Hồ Chí Minh được trích từ tác phẩm:

a. Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ. 


b. Bản án chế độ thực dân Pháp. 

c. Đường cách mệnh.

d. Việt Nam lịch sử diễn ca.

(Đáp án: a).

Câu 70: Luận điểm của Hồ Chí Minh “Muốn người ta giúp cho thì trước hết mình phải tự giúp lấy mình đã” được trích từ tác phẩm nào?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp. 


b. Đường cách mệnh. 

c. Chánh cương vắn tắt của Đảng.

d. Tuyên ngôn Độc lập.

(Đáp án: b).

Câu 71: Hồ Chí Minh viết: “………… mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người. Mở đầu cho một thời đại mới trong lịch sử”. Hãy điền vào chỗ chấm để hoàn thiện câu trên.

a. Cách mạng tư sản Pháp. 


b. Cách mạng Tháng Mười. 
c. Cách mạng Tân Hợi.

d. Cách mạng Tháng Tám.

(Đáp án: b).

Câu 72: Lực lượng nòng cốt của khối đại đoàn kết dân tộc?

a. Công nhân. 


b. Công nhân, nông dân. 

c. Học trò,nhà buôn.

d. Công nhân, nông dân, trí thức.

(Đáp án: d).

Câu 73: Luận điểm “Cách mạng An Nam làmột bộ phận của cách mạng thế giới. Ai làm cách mạng thế giới đều là đồng chí của dân An Nam cả” được trích từ tác phẩm nào?

a. Đông Dương (1923 – 1924). 


b. Bản án chế độ thực dân Pháp. 
c. Đường cách mệnh.

d. Thường thức chính trị.

(Đáp án: c).

Câu 74: Luận điểm “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công” của Hồ Chí Minh được trích từ tác phẩm nào?

a. Bài nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

b. Bài nói dhuyện tại Hội nghị mở rộng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

c. Bài nói chuyện tại đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II.

d. Bài nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Đại hội thanh niên Việt Nam.

(Đáp án: a).
Câu 75: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi là:

a. Đoàn kết dân tộc. 

b. Đoàn kết giai cấp. 

c. Phải có Đảng cộng sản.

d. Có sự giúp đỡ của phe XHCN.

(Đáp án: c).

Câu 76: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của:

a. Giai cấp công nhân.

b. Nhân dân lao động.

c. Giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

d. Giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.

(Đáp án: c).

Câu 77: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng phải dựa trên:

a. Chủ nghĩa Mác – Lênin. 


b. Nguyên tắc tập trung dân chủ. 

c. Nguyên tắc phê bình và tự phê bình.

d. Nguyên tắc đoàn kết thống nhất.

(Đáp án: a).

Câu 78: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi là:

a. Xác định vị thế cầm quyền của Đảng. 


b. Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng. 

c. Xác định mục đích của Đảng.


d. Xác định nhiệm vụ của Đảng.

(Đáp án: b).

a. Câu 79: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm kết hợp giữa:

b. Chủ nghĩa Mác với phong trào cách mạng Việt Nam.

c. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân.

d. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào yêu nước Việt Nam.

e. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

(Đáp án: d).

Câu 80: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời Đảng của dân tộc Việt Nam” nhằm:

a. Xác định vị thế cầm quyền của Đảng. 


b. Xác định bản chất giai cấp của Đảng. 

c. Xác định chức năng của Đảng.

d. Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng.

(Đáp án: b).

Câu 81: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước là:

a. Xác định nhiệm vụ của Đảng. 


b. Xác định bản chất của Đảng.
c. Xác định nguồn gốc ra đời của Đảng. 

d. Xác định năng lực của Đảng..

(Đáp án: c).

Câu 82: Bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện ở:

a. Số lượng Đảng viên trong Đảng. 

b. Trình độ Đảng viên trong Đảng.

c. Nền tảng lý luận, mục tiêu, đường lối, nguyên tắc tổ chức của Đảng.

d. Cả a, b, c.

(Đáp án: c).
Câu 83: Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin “làm cốt” nghĩa là:

a. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng.

b. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm chủ trương, đường lối.

c. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm học thuyết của Đảng.

d. Cả a, b, c.

(Đáp án: a).

Câu 84: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam phải được xây dựng theo:

a. 3 nguyên tắc. 


b. 4 nguyên tắc. 

c. 5 nguyên tắc.

d. 6 nguyên tắc.

(Đáp án: c).

Câu 85: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân, Đảng phải chăm lo mối quan hệ giữa Đảng với dân là nhằm.

a. Xác định vị thế cầm quyền. 


b. Xác định phương thức cầm quyền của Đảng. 

c. Xác định năng lực cầm quyền của Đảng.

d. Cả a, b, c.

(Đáp án: d).

Câu 86: Nhà nước của dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh nghĩa là:

a. Mọi quyền lực trong Nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân.

b. Mọi công việc của Nhà nước do dân quyết định.

c. Đại biểu của Nhà nước do dân bầu ra.

d. Cả a, b, c.

(Đáp án: a).

Câu 87: Một nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải là:

a. Một nhà nước hợp hiến. 


b. Một nhà nước thống nhất, có chủ quyền quốc gia.
c. Một nhà nước của dân, do dân, vì dân. 
d. Một nhà nước không có tiêu cực, không có đặc quyền đặc lợi.

(Đáp án: a).

Câu 88: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ:

a. Truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam.

b. Kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông và tinh hoa văn hóa nhân loại.

c. Tư  tưởng đạo đức và những tấm gương đạo đức của Mác, Aêngghen, Lênin.

d. Cả a, b & c.

(Đáp án: d).
Câu 89: Hồ Chí Minh nêu lên mấy luận điểm về Đảng Cộng sản Việt Nam?

a. 3 luận điểm. 


b. 5 luận điểm. 
c. 6 luận điểm.

d. 7 luận điểm.

(Đáp án: d).

Câu 90: Hồ Chí Minh khẳng định nguyên tắc nào là nguyên tắc cơ bản trong nguyên tắc xây dựng Đảng Cộng sản?

a. Nguyên tắc tập trung dân chủ. 


b. Nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng. 

c. Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

d. b & c sai.

(Đáp án: a).

Câu 91: Luận điểm “Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có Đảng Cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững thì cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy” được trích từ tác phẩm nào?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp. 


b. Đường Cách mệnh.
c. Chánh cương vắn tắt của Đảng.

d. Thường thức chính trị.

(Đáp án: b).

Câu 92: Luận điểm “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải làm theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam” được trích từ tác phẩm nào?

a. Tuyên ngôn Độc lập. 


b. Điều lệ vắn tắt của Đảng.

c. Đường Kách mệnh. 
d. Thường thức chính trị.

(Đáp án: b).

Câu 93: Quan điểm: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” được Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?

a. Sách lược vắn tắt của Đảng.

b. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng.

c. Bài nói tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng.

d. Diễn văn  khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng Lao động Việt Nam.

(Đáp án: c).

Câu 94: Quan điểm: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền” được Hồ Chí Minh trình bày trong văn kiện nào?

a. Chánh cương vắn tắt của Đảng. 


b. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ hai của Đảng. 

c. Diễn văn khai mạc đại hội III của Đảng.

d. Di chúc.

(Đáp án: d).

Câu 95: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

“Muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay ………………”.

a. Xấu. 


b. Kém. 
c. Yếu.

d. Yếu kém.

(Đáp án: b).

Câu 96: Theo Hồ Chí Minh, công tác gốc của Đảng là gì?

a. Công tác tư tưởng chính trị. 


b. Công tác lý luận. 

c. Công tác cán bộ.

d. Công tác quần chúng.

(Đáp án: c).

Câu 97: Hồ Chí Minh đã khảo sát mô hình các kiểu Nhà nước nào để xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

a. Nhà nước Phong kiến. 


b. Nhà nước tư sản. 

c. Nhà nước Xô Viết.

d. Cả 3 kiểu Nhà nước trên.

(Đáp án: d).

Câu 98: Đâu là nội dung cơ bản của TTHCM về Nhà nước?

a. Nhà nước của dân, do dân, vì dân, có sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân, tính dân tộc của Nhà nước.

b. Xây dựng một Nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ.

c. Xây dựng một nhà nước trong sạch, hiệu quả, vững mạnh.

d. Cả 3 nội dung trên.

(Đáp án: d).

Câu 99: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn về mặt:

a. Chính trị. 


b. Tư tưởng. 

c. Tổ chức.

d. Cả a, b & c.

(Đáp án: d).

Câu 100: Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền từ năm:

a. 1930. 

b. 1931.
c. 1945. 

d. 1975.

(Đáp án: c).

Câu 101: Trong những luận điểm sau đây, luận điểm nào là của Hồ Chí Minh:

a. Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại. 


b. Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại. 

c. Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại.

d. Lao động tất cả các nước đoàn kết lại.

(Đáp án: d).

Câu 102 : Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức có vai trò :


a.  Là nền tảng lý luận của người cách mạng


b. Là cái gốc, là nền tảng của người cách mạng


c. Là định hướng lý tưởng của người cách mạng


d. Là cơ sở tư tưởng của người cách mạng


(Đáp án: b).

Câu 103 : Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, con người Việt Nam trong thời đại mới phải có :


a) 3 phẩm chất cơ bản.

b) 4 phẩm chất cơ bản.


c) 5 phẩm chất cơ bản.


d) 6 phẩm chất cơ bản.

(Đáp án: b).

Câu 104 : Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh gồm :


a) 2 nguyên tắc.


b) 3 nguyên tắc.


c) 4 nguyên tắc.


d) 5 nguyên tắc.


(Đáp án: b).

Câu 105 : Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng đạo đức mới phải :


a) Nói đi đôi với làm.


b) Xây đi đôi với chống.


c) Tu dưỡng đạo đức suốt đời.


d) Cả a, b & c.


(Đáp án: d).

Câu 106 : Con người theo quan niệm của Hồ Chí Minh là :


a) Động lực của cách mạng 


b) Vốn quý của cách mạng


c) Vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của cách mạng. 


d) Vốn quý nhất, nhân tố quan trọng của cách mạng.


(Đáp án: c).

Câu 107 : Khái niệm con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh để chỉ :


a) Một con người cụ thể.


b) Một cộng đồng người.


c) Con người cụ thể gắn liền với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. 


d) Cả a, b & c.


(Đáp án: c).

Câu 108 : Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa có :


a) 2 lĩnh vực chính.


b) 3 lĩnh vực chính.


c) 4 lĩnh vực chính.


d) 5 lĩnh vực chính.


(Đáp án: b).

Câu 109 : Đâu là phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới :

a) Trung với nước, hiếu với dân, có tinh thần quốc tế trong sáng. 


b) Yêu thương nhân dân và con người. 

c) Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

d) Các phẩm chất nói trên.
(Đáp án: d).


Câu 110 : Muốn xây dựng đạo đức cách mạng cần tuân thủ nguyên tắc chủ yếu :

a) Rèn luyện bền bỉ suốt đời qua hoạt động thực tiễn. 


b) Phải nêu gương sáng, nói đi đôi với làm.
c) Xây dựng những phẩm chất tốt, chống lại thói hư, tật xấu.

d) Cả 3 nguyên tắc trên.

(Đáp án: d).

Câu 111 : Chọn đáp án sai


Theo Hồ Chí Minh, con người là mục tiêu giải phóng của cách mạng :

a) Về chính trị : con người được tự do, quyền công dân phải được đảm bảo.

b) Về kinh tế : con người phải có đời sóng kinh tế ngày càng tốt đẹp.

c) Về văn hóa : được học hành, vui chơi, hưởng thụ các giá trị văn hóa.

d) Về xã hội : chưa sử dụng một phụ nữ nào ở cương vị chủ chốt, quan trọng.

(Đáp án: d).

Câu 112 : Hồ Chí Minh đánh giá nền giáo dục phong kiến thực dân như thế nào ?

a) Nền giáo dục phong kiến là nền giáo dục kinh viện xa rời thực tế, coi sách thánh hiền là đỉnh cao của trí tuệ. Mẫu người của nền giáo dục phong kiến hướng tới là kẻ sĩ, là người quân tử, là b ật trượng phu, hoàn toàn khác với kẻ bình dân. Phụ nữ bị tước quyền học vấn.

b) Nền giáo dục thực dân là nền giáo dục ngu dân “Làm cho dân đần độn thêm”. Nó chỉ dạy cho họ một lòng “trung thực” giả dối, sùng bái kẻ mạnh hơn mình, dạy cho thanh niên yêu tổ quốc không phải là tổ quốc của mình.

c) Nền giáo dục phong kiến thực dân dạy con người học chỉ để lấy bằng cấp ông nghè, ông phán, vinh thân, phì gia.

d) Cả 3 câu trên.

(Đáp án: d).

Câu 113 : Đặc trưng cốt lõi nhất của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là gì ?


a) Lòng thương người.



b) Sự quan tâm đến con người.

c) Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu.


d) Cả a,b & c.

(Đáp án: d).

Câu 114 : Luận điểm : “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” là của ai ?


a) C.Mác.




b) V.I.Lênin.

c) Hồ Chí Minh.


d) Lê Duẩn.

(Đáp án: c).

Câu 115 : Chọn câu sai trong các câu sau :

a) Đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng

b) Đạo đức cách mạng có liên quan đến thành bại của cách mạng

c) Đạo đức là thước đo lòng cao thượng của con người, là động lực giúp con người vượt lên mọi hoàn cảnh.

d) Đạo đức là điều kiện cần và đủ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của cách mạng.

(Đáp án: d).

Câu 116 : Trong một tác phẩm của mình, Hồ Chí Minh đã nêu lên 23 điều về tư cách của người chiến sĩ cách mạng. Tác phẩm đó là tác phẩm nào ?

a) Bản án chế độ thực dân.
b) Nhật ký chìm tàu.
c) Diễn văn chính trị khai mạc đại hội lần thứ III của Đảng Lao Động Việt Nam.
d) Đường kách mệnh.
(Đáp án: d).

Câu 117 : Tác phẩm sau cùng của Hồ Chí Minh viết về đạo đức là tác phẩm nào ?

a) Bài nói nhân ngày thương binh liệt sĩ  27-7-1968. 

b) Di chúc của Bác.

c) Bài thơ chúc tết mừng xuân 1968.

d) Bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

(Đáp án: d).

Câu 118 : Theo Hồ Chí Minh, đạo đức của con người thể hiện ở những mối quan hệ cơ bản nào ?


a) Trong mối quan hệ với công việc.


b) Trong quan hệ với người khác.

c) Trong quan hệ với cá nhân của mình.


d) Trong 3 mối quan hệ trên.

(Đáp án: d).

Câu 119 : Chọn đáp án sai


Nguồn gốc tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh xuất phát từ :

a) Truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam.

b) Chủ nghĩa hiện sinh phương Tây.

c) Tư tưởng nhân đạo, bác ái của văn hóa phương Tây và phương Đông.

d) Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản.

(Đáp án: b).

Câu 120 : Xác định các định nghĩa dưới đây, định nghĩa nào không phải của Hồ Chí Minh?

a) Chữ “người” theo nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn.

b) Chữ “người” theo nghĩa rộng là đồng bào cả nước.

c) Chữ “người” theo nghĩa rộng hơn là cả loài người.

d) Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội.

(Đáp án: d). 

Câu 121 : Chọn đáp án sai


Lòng khoan dung, độ lượng với con người của Hồ Chí Minh được thể hiện qua:

a) Chính sách đối với cán bộ, đảng viên phạm lỗi lầm.

b) Việc tập hợp, sử dụng người từng làm việc cho chế độ cũ.

c) Chính sách nhân đạo đối với người nước ngoài sống ở Việt Nam, tù binh và hàng binh.

d) Không ký lệnh tử hình nào trong 24 năm làm Chủ tịch nước.

(Đáp án: d).

Câu 122 : Hồ Chí Minh căn dặn toàn Đảng “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, sống với nhau có nghĩa, có tình nhưng không dĩ hòa, di quý”. Lời căn dặn đó của Người ở tác phẩm nào ?


a) Tác phẩm đạo đức cách mạng.


b) Tác phẩm Liên Xô vĩ đại.


c) Bản di chúc.


d) Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.


(Đáp  án: d).

Câu 123 : Hãy xác định vấn đề sai trong nội dung sau đây :


Hồ Chí Minh nói về đạo tạo con người của xã hội văn minh với các tiêu chí :

a) Đạo tạo những con người có đạo đức, ý chí, tình cảm cao đẹp.

b) Đạo tạo những con người có trí tuệ, tài năng.

c) Đào tạo con người có đầy đủ các mặt : đức, trí, thể, mỹ, nhân, dũng, ……

d) Chú trọng đào tạo tài năng hơn rèn luyện đạo đức.

(Đáp án: d).

Câu 124 : Chọn đáp án sai trong câu sau đây :


Chức năng của nền văn hóa mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh là gì ?

a) Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp cho con người.  

b) Nâng cao dân trí.

c) Bồi dưỡng những phẩm chát tốt đẹp, lối sống lành mạnh cho con người.

d) Có chế độ bồi dưỡng đặc biệt đối với cá nhân thông minh xuất chúng.

(Đáp án: d).

Câu 125 : Chọn đáp án sai trong câu sau đây :


Hồ Chí Minh đã đề cập đến các lĩnh vực chính nào của văn hóa ?


a) Văn hóa giáo dục.


b) Văn hóa văn nghệ.


c) Văn hóa đời sống.


d) Văn hóa tiêu dùng.


(Đáp án: d).

Câu 126 : Trong di chúc, Hồ Chí Minh xác định đầu tiên là công việc gì ?


a) Tiếp tục phát triển kinh tế.


b) Ra sức phát triển văn hóa.


c) Công việc đối với con người.


d) Xây dựng Đảng vững mạnh.


(Đáp án: c).

Câu 127 : Theo Hồ Chí Minh, học để làm gì ?


a) Làm việc.


b) Làm người.


c) Làm cán bộ.


d) Cả a, b & c.


(Đáp án: d).

Câu 128 : Hồ Chí Minh ví tuổi trẻ như mùa nào trong năm ?


a) Mùa xuân.




b) Mùa hạ.


c) Mùa thu.


d) Mùa đông.


(Đáp án: a).

Câu 129 : Hồ Chí Minh đã từng dạy học ở ngôi trường nào ?


a) Truờng tiểu học Pháp – Việt ở Vinh.


b) Trường tiểu học Đông Ba ở Huế.


c) Trường quốc học Huế.


d) Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.


(Đáp án: d).

Câu 130 : Bài thơ “Người đi tìm hình của nước” viết về Hồ Chí Minh là của tác giả nào ?


a) Huy Cận.


b) Nguyễn Đình Thi.


c) Chế Lan Viên.


d) Tố Hữu.


(Đáp án: c).

Câu 131 : Ai là tác giả hai câu thơ :


“Hiền dữ phải đâu là tính sẵn,


Phần nhiều do giáo dục mà nên”

a) Khổng Tử (551 – 479 Tr.CN) – nhà giáo dục lớn thời cổ đại Trung Hoa.

b) Hồ Chí Minh (1890 – 1969) – lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam.

c) Mahátma Gandi (1869 – 1948) – lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Aán Độ.

d) Gơ Crít – người sáng lập Kitô giáo ở phương Tây.

(Đáp án: b).

Câu 132 : Tác phẩm đầu tiên của Hồ Chí Minh đề cập đến đạo đức cách mạng ?


a) Bản án chế độ thực dân Pháp (1925).


b) Đường cách mệnh (1927).


c) Thường thức chính trị (1953).


d) Đạo đức cách mạng (1955).


(Đáp án: b).

Câu 133 : Chọn đáp án sai


Vận dụng và phát triển TTHCM, cần tuân thủ những quan điểm cơ bản nào ?


a) Quan điểm lý luận gắn với thực tiễn.


b) Quan điểm lịch sử – trừu tượng.


c) Quan điểm toàn diện và hệ thống.


d) Quan điểm kế thừa và phát triển.


(Đáp án: b).

Câu 134 : Điền vào chỗ trống câu dưới đây :


Quán triệt lời dạy của Hồ Chí Minh, thế hệ trẻ ngày nay cần vận dụng …………………………………… của chủ nghĩa Mác – Lênin để áp dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của tình hình mới phù hợp

a) Lập trường của giai cấp công nhân, phương pháp biện chứng duy vật.

b) Lập trường của liên minh công nông, phương pháp biện chứng duy tâm.

c) Lập trường của giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức, phương pháp biện chứng duy vật.

d) Cả 3 câu trên đều đúng.

(Đáp án: a).

Câu 135 : Việt Nam hiện nay đang đối đầu với những nguy cơ nào ?


a) Tụt hậu về kinh tế.


b) Chệch hướng XHCH.


c) Tham nhũng, quan liêu và diễn biến hòa bình.


d) Cả 3 câu trên.


(Đáp án: d).

Câu 136: Động lực chủ yếu của sự phát triển đất nước ta hiện nay?

a. Đấu tranh giai cấp để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.

b. Đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công – nông – trí thức.

c. Thực hiện bình đẳng và công bằng xã hội.

d. Xoá đói, giảm nghèo.

(Đáp án: b).

Câu 137: Mục tiêu cách mạng của đất nước ta hiện nay là gì?

a. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. 


b. Dân giàu, nước mạnh. 

c. Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

d. Cả a, b, c.

(Đáp án: d).

Câu 138: Nội dung chủ yếu của quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay?

a. Kiên định con đường Hồ Chí Minh đã chọn. 


b. Dựa vào sức mạnh toàn dân tộc. 

c. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

d. Cả a, b, c.
(Đáp án: d).

Câu 139: Muốn phát huy sức mạnh nhân dân, cần phải làm gì?

a. Chăm lo xây dựng và phát triển nguồn lực con người.

b. Xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

c. Tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân làm tròn nghĩa vụ công dân.

d. Cả a, b, c.

(Đáp án: d).

Câu 140: Những việc cần làm để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh?

a. Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh. 

b. Xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. 

c. Chăm lo xây dựng mặt trận và các đoàn thể nhân dân.

d. Cả a, b, c.

(Đáp án: d).

Câu 141: Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị nước ta là gì?

a.  Nhà nước lãnh đạo, Đảng quản lý, nhân dân làm chủ. 


b.  Nhà nước làm chủ, Đảng lãnh đạo, nhân dân quản lý. 

c. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

d. Đảng và nhà nước lãnh đạo, quản lý, nhân dân làm chủ.

(Đáp án: c).

Câu 142: Thành tựu nổi bật của Việt Nam về chính trị trong những năm đổi mới là gì?

a. Giữ vững độc lập dân tộc, ổn định chính trị. 

b. Phát triển theo định hướng XHCN. 

c. Không có xung đột sắc tộc, tôn giáo.

d. Cả a, b, c.

(Đáp án: d).

Câu 143: “Đoàn viên và thanh niên nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên”. Câu nói ấy của Hồ Chí Minh được trích trong văn kiện nào?

a.  Đường Kách mệnh. 


b. Tuyên ngôn Độc lập. 




c. Di chúc năm 1969.

d. Lời khai mạc Đại hội Đảng lần thứ III (năm 1960). 

(Đáp án: c).

Câu 144: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh trong văn kiện nào?

a.  Bản án chế độ thực dân Pháp. 


b.  Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ hai (1951). 

c. Bài nói tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ hai (1958).

d. Di chúc (1969).

(Đáp án: d).

Câu 145: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Hồ Chí Minh viết đoạn này nhân dịp:

a.  Bế giảng năm học đầu tiên ở Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

b.  Đêm Trung thu đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

c.  Ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

d.  Phát động phong trào chống thất học.
(Đáp án: c). 

Câu 146: Trong gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến, Hồ Chí Minh viết: “ Một năm …………………… vào mùa xuân. Một đời ………………… từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Điền vào chỗ chấm để hoàn thiện câu trên.

a.  Bắt đầu. 


b.  Bước đầu. 

c. Khởi đầu.

d. Mở đầu.

(Đáp án: 

Câu 147: Nguyễn Aùi Quốc dự đại hội Tua, tán thành Quốc tế 3, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp khi nào?

a. 12-1918. 


b. 12-1919. 

c. 12-1920.

d. 12-1923.

(Đáp án: c).

Câu 148: Nguyễn Aùi Quốc đến nhà ở số 9, ngõ Công Poanh thuộc quận 17, Pari khi nào?

a.  7-1921. 


b.  7-1922. 

c. 7-1923.

d. 7-1924. 

(Đáp án: b).

Câu 149: Nguyễn Aùi Quốc tham gia ban nghiên cứu thuộc địa Đảng Cộng sản Pháp, làm trưởng tiểu ban Đông Dương khi nào?

a. 1920. 


b. 1921. 

c. 1922.

d. 1923.

(Đáp án: b).

Câu 150: Nguyễn Aùi Quốc là người Việt Nam thứ mấy tham gia Đảng Cộng sản Pháp từ 12 – 1920 đến tháng 6 – 1923.

a. Thứ nhất. 


b.  Thứ hai. 

c. Thứ ba.

d. Thứ tư.

(Đáp án: a).

Câu 151: Báo LeParia do Nguyễn Aùi Quốc sáng lập ra số đầu tiên khi nào?

a. 30-12-1920. 


b. 1-4-1921. 

c. 1-4-1922.

d. 1-4-1922.

(Đáp án: b).

Câu 152: Nguyễn Tất Thành từng lấy tên là Nguyễn Aùi Quốc vào thời gian nào?

a. Khi Bác lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911.

b. Khi Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua, tháng 12 năm 1920.

c. Tại Hội nghị Vecxay ngày 18-6-1919.

d. Khi Bác sang Liên Xô tháng 6 – 1923.

(Đáp án: c).

Câu 153: Truyện ngắn đầu tiên của Nguyễn Aùi Quốc nhan đề “Pari” được đăng trên báo nào?

a. Lhumanité. 


b. Pravđa. 

c. Le Paria.

d. Comcómonxkaia Pravđa.

(Đáp án: c).

Câu 154: “Luận cương của Lênin làm cho rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang đứng trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta”. Nguyễn Aùi Quốc nói câu nói đó khi đang ở đâu?

a. Luân Đôn (Anh). 

b. Paris (Pháp). 

c. Quảng Châu (Trung Quốc).

d. Maxcơva (Liên Xô).

(Đáp án : c).

Câu 155: Mùa hè năm 1922, Nguyễn Aùi Quốc gắp và làm quen với một số thanh niên Trung Quốc, trong đó có:

a. Chu Aân Lai. 


b. Triệu Thế Viên. 

c. Đặng Tiểu Bình.

d. Cả 3 người trên.

(Đáp án : d).

Câu 156: Nguyễn Aùi Quốc viết thư gửi trung ương Đảng Cộng sản Pháp lưu ý cần quan tâm đúng mức đến vấn đề thuộc địa vào thời gian nào?

a. 7-1918. 


b. 7-1920. 

c. 7-1923.

d. 7-1930.

(Đáp án: c).

Câu 157: Nguyễn Aùi Quốc dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản khi nào?

a.  1922. 


b.  1923. 

c. 1924.

d. 1925. 

(Đáp án: c).

Câu 158: Nguyễn Aùi Quốc học Đại học Phương Đông (Liên Xô) vào thời gian nào?

a. 1922-1923. 


b. 1923-1924. 

c. 1924-1925.

d. 1925-1926.

(Đáp án: b).

Câu 159: Để chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Aùi Quốc từ Liên Xô về Trung Quốc năm nào?

a. 1923. 

b. 1924. 

c. 1925.

d. 1927.

(Đáp án: c).

Câu 160: Bác Hồ nói: “Chủ nghĩa xã hội cộng với khoa học sẽ đưa loài người đến …………”. Hãy hoàn thiện câu nói trên.

a.     Hạnh phúc vô tận. 


b. Tương lai sán lạn. 

c. Tự do.

d. Sự phát triển toàn diện.

(Đáp án: b.

Câu 161: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Đoạn văn trên trích từ tác phẩm nào?

a. Đạo đức cách mạng. 
b. Đường Kách mạng. 

c. Sửa đổi lề lối làm việc.

d. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

(Đáp án: a)

Câu 162: Nguyễn Aùi Quốc thành lập Hội “Việt Nam cách mạng thanh niên” năm nào?

a. 6-1924. 


b. 6-1925. 

c. 6-1927.

d. 6-1929.

Câu 163: “Hai trăm thanh niên trong một tỉnh ở Nam kỳ biểu tình trước đồn cảnh sát đòi thả 2 người bạn của họ bị bắt …… Họ đã thắng lợi. Lần đầu tiên việc đó được thấy ở Đông Dương. Đó là dấu hiệu của thời đại”. Câu này được trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Aùi Quốc?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp.

b. Đường Kách mệnh.

c. Báo cáo về tình hình Đông Dương tháng 11 và tháng 12 năm 1924.

d. Thư gửi đoàn chủ tịch quốc tế nông dân.

(Đáp án: c).

Câu 164: Chọn phương án đúng điền vào chỗ chấm:

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người………………”

a. Tích cực nhất. 


b. Xứng đáng nhất. 

c. Yêu nước nhất.

d. Đáng khen nhất.

(Đáp án: b).

Câu 165: “Chỉ có tầng lớp sinh viên là có thể nghe thấy những hồi âm của phong trào cách mạng ở phương Tây. Chỉ có họ mới có thể nhìn thấy, suy nghĩ, so sánh và hiểu vấn đề. Vì vậy, họ thấy những người đầu tiên tham gia đấu tranh”. Câu này được trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Aùi Quốc:

a. Bản án chế độ thực dân Pháp. 


b. Đường Kách mệnh. 

c. Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc.

d. Lênin và phương Đông.

(Đáp án: c).

Câu 166: Ai là người đã có công lớn trong việc cứu Nguyễn Aùi Quốc ra khỏi nhà tù thực dân Anh ở Hồng Kông?

a. Tomát Xantôn (Phó thống đốc Hồng Kông). 


b. Luật sư Lôdơbai (Lôdơbi). 

c. Luật sư Nôoen prít.

d. Một người Trung Quốc vô danh.

(Đáp án: b).

Câu 167: Theo Hồ Chí Minh, trong mỗi con người bao giờ cũng có:

a. Chỉ mặt tốt. 


b. Tốt – xấu, Thiện – ác. 

c. Chỉ mặt xấu.

d. Không tốt, không xấu.

(Đáp án: b).

Câu 168: Câu “Cách mạng là phá cái cũ đổi ra cái mới, cái xấu đổi ra cái tốt” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc. 


b. Bản án chế độ thực dân Pháp. 

c. Đường Kách mệnh.

d. Sửa đổi lề lối làm việc.

(Đáp án: c).

Câu 169: Đầu tháng 6 – 1940, Nguyễn Aùi Quốc cử 2 người đi Diên An học trường quân chính và dặn họ rằng: “Cố gắng học thêm quân sự”. Hai người đó là ai?

a. Phùng Chí Kiên và Võ Nguyên Giáp. 


b. Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng. 

c. Phạm Văn Đồng và Vũ Anh.

d. Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn.

(Đáp án: a).
Câu 170: Địa danh đầu tiên được Hồ Chí Minh đặt chân đến khi mới về nước, tại cột mốc 108 biên giới Việt Trung thuộc huyện nào của Cao Bằng?

a. Hòa An. 


b. Hà  Quảng. 

c. Nguyên Bình.

d. Trà Lĩnh.

(Đáp án: b).

Câu 171: Hồ Chí Minh thí điểm xây dựng mặt trận Việt Minh đầu tiên ở tỉnh nào?

a. Thái Nguyên. 


b. Tuyên Quang. 

c. Cao Bằng.

d. Lạng Sơn.

(Đáp án : c).

Câu 172: Bản chất con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

a. Sản phẩm phát triển của tự nhiên. 


b. Sự thống nhất cả 2 mặt tự nhiên và xã hội. 

c. Tổng hợp các quan hệ xã hội từ hẹp đến rộng.

d. Mang bản chất giai cấp.

(Đáp án: c).

Câu 173: Theo đề nghị của Nguyễn Aùi Quốc, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam được lấy tên là “Việt Nam độc lập đồng minh”, gọi tắt là “Việt Minh”. Mặt trận Việt Minh được thành lập từ khi nào?

a. 19-5-1941.


b. 20-5-1941. 

c. 25-5-1941.

d. 17-10-1942.

(Đáp án: c).

Câu 174: Bài thơ:           Gạo đem vào giã bao đau đớn,

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông

Sống ở trên đời người cũng vậy,

Gian nan rèn luyện mới thành công”.

Có ở trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Ca binh lính. 


b. Bài ca du kích. 

c. Nhật ký trong tù.

d. Ca sợi chỉ.

(Đáp án: c).

Câu 175: Cuối tháng 7 – 1945, tại lán Nà Lừa, Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập”. Ai đã được Bác trực tiếp truyền đạt chỉ thị này?

a. Phạm Văn Đồng. 


b. Đặng Văn Cáp. 

c. Võ Nguyên Giáp.

d. Hoàng Quốc Việt.

(Đáp án: c).

Câu 176: Ngày 8-9-1945, Hồ Chí Minh ký sắc lệnh bổ nhiệm ai làm cố vấn Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?

a. Vĩnh Thụy. 


b. Nguyễn Hải Thần. 

c. Vũ Hồng Khanh

d. Trần Huy Liệu.

(Đáp án: a).

Câu 177: Ủy ban dự thảo Hiến pháp  đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do ai làm trưởng ban?

a. Đặng Xuân Khu. 


b. Nguyễn Lương Bằng. 

c. Hồ Chí Minh.

d. Lê Văn Hiến.

(Đáp án: c).

Câu 178: Ai là người đầu tiên trong việc quyên góp ủng hộ Chính phủ trong “Tuần lễ vàng” đã được Bác Hồ tặng thưởng huy chương vàng?

a. Bạch Thái Bưởi. 


b. Nguyễn Sơn Hà. 


c. Vương Thị Lai.

d. Trịnh Văn Bô.
(Đáp án: d).

Câu 179: Ngày 15-11-1945, Bác Hồ đã dự lễ khai giảng khoá đầu tiên của trường Đại học nào?

a. Đại học Y Hà Nội. 


b. Đại học Bách khoa Hà Nội. 

c. Đại học Nhân dân Việt Nam.

d. Đại học Sư phạm Hà Nội.

(Đáp án: c).

Câu 180: Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ tặng đồng bào miền Nam danh hiệu gì vào tháng 12 – 1946?

a. Sản xuất giỏi. 


b. Kháng chiến anh dũng. 

c. Thành đồng Tổ quốc.

d. Cả 3 danh hiệu trên.

(Đáp án: c).

Câu 181: “Tuy ông được sang Pháp học tập, lại từng làm việc cho soái phủ Pháp mấy năm ở Sài Gòn, thế mà ông ta đã gửi lên triều đình Tự Đức nhiều bản sớ tấu bàn việc tu chỉnh võ bị, canh tân đất nước. Ngày ấy Triều đình không lắng nghe ông ta. Giá như biết làm theo một số điều kiến nghị ấy thì chắc đã bớt được nhiều khó khăn”. Câu nói trên đây của Bác Hồ nói về linh mục nào?

a. Nguyễn Xuân Oân. 


b. Bùi Viện. 

c. Nguyễn Trường Tộ.

d. Nguyễn Trọng Hợp.

(Đáp án: b).

Câu 182: “Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Câu trên của Bác có ở trong văn kiện nào?

a. Bài nói chuyện cùng đồng bào trước khi sang Pháp. 


b. Thư gửi đồng bào Nam bộ ngày 31-5-1946. 

c. c. Lời kêu gọi Kiều bào Việt Nam ở Pháp.

d. Trả lời phóng viên thông tấn AFP.

(Đáp án: c).

Câu 183: Ngày 27-5-1946, Hội đồng Chính phủ đã chọn ai thay Bác Hồ giữ chức vụ Chủ tịch nước trong thời gian Người sang Pháp đàm phán?

a. Phan Anh. 


b. Phạm Văn Đồng. 

c. Huỳnh Thúc Kháng.

d. Võ Nguyên Giáp.

(Đáp án: c).

Câu 184: “Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ đến lợi chung. Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu”. Bác viết câu đó ở văn kiện nào?

a. Lời kêu gọi dân đi bỏ phiếu.

b. Lời cảm ơn nhân được bầu làm Chủ tịch Lâm thời ngày 2-1-1946.

c. Lời phát biểu trong lễ ra mắt ứng cử viên tổ chức tại Việt Nam học xá.

d. Đạo đức cách mạng.

(Đáp án: c).

Câu 185: Khi trao nhiệm vụ cho một vị tướng, ngày 1-1-1945, Bác Hồ nói: “Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”. Vị tướng được giao nhiệm vụ ấy là ai?

a. Nguyễn Chí Thanh. 


b. Nguyễn Sơn. 

c. Hoàng Văn Thái.

d. Võ Nguyên Giáp.

(Đáp án: d).

Câu 186: “Chống tham ô lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận”. Câu nói trên được Bác Hồ nói vào thời gian nào?

a. 1927. 


b. 1930. 

c. 1941.

d. 1952.

(Đáp án: d).

Câu 187: Hồ Chí Minh thăm Đền Hùng lần đầu tiên vào thời gian nào?

a. 9-1945. 


b. 9-1946. 

c. 9-1954.

d. 10-1954.

(Đáp án: d).
Câu 188: “Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Câu nói trên được trích từ tác phẩm nào của Bác?

a. Đường Kách mệnh. 


b. Đạo đức cách mạng. 

c. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

d. Liên Xô vĩ đại.

(Đáp án: b).

Câu 189: Tác phẩm Nâng cao đạo đức Cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” được Bác ký với bút danh gì?

a. Hồ Chí Minh. 


b. Trần Lực. 

c. T.L.

d. XYZ.

(Đáp án: b).

Câu 190: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa … Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Câu trên trích từ văn kiện nào?

a. Lời kêu gọi ngày 19-12-1946. 


b. Lời kêu gọi ngày 17-7-1966. 

c. Thơ chúc Tết năm 1966.

d. Di chúc 1969.

(Đáp án: b).

Câu 191: Bài thơ:

“Năm qua thắng lợi vẻ vang,

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to

Vì độc lập, vì tự do

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào.

Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào!

Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn”.

Được Bác viết năm nào?

a. 1966. 


b. 1967. 

c. 1968.

d. 1969.

(Đáp án: c).

Câu 192: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, Người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và chính non sông đất nước ta”. Đánh giá trên trong văn kiện nào?

a. Lời kêu gọi của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ngày 3-9-1969.

b. Điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ngày 9-9-1969.

c. Thông báo đặc biệt ngày 4-9-1969.

d. Xã luận báo Nhân dân ngày 9-9-1969.

((Đáp án: b).

Câu 193: Ai là người vẽ chân dung và nặn tượng Hồ Chí Minh khi Bác đang ngồi làm việc ở Bắc bộ phủ?

a. Tô Ngọc Vân. 


b. Nguyễn Đỗ Cung. 

c. Nguyễn Thị Kim.

d. Cả 3 người trên.

(Đáp án: b).

Câu 194: “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên”. Câu trên trích từ văn kiện nào?

a. Đường Kách mệnh năm 1927. 


b. Tuyên ngôn Độc lập. 

c. Di chúc.

d. Khai mạc Đại hội III.
(Đáp án: d).

Câu 195: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn; đấy là tất cả những điều tôi hiểu”. Câu trên được ghi lại từ tác phẩm nào?

a. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch. 


b. Tuyên ngôn Độc lập. 

c. Đời sống mới.

d. Phát biểu với kiều Pháp.

(Đáp án: a).

PHẦN CÂU HỎI BỔ SUNG

Câu 196: Nguyễn Tất Thành được cha làm lễ vào làng “Nho sinh” năm nào?

a. 1905. 


b. 1904. 


c. 1903.

d. 1901.

(Đáp án D).

Câu 197: Ai là người thầy có ảnh hưởng lớn nhất đến việc hình thành nhân cách Hồ Chí Minh?

a. Vương Thúc Quý. 


b. Phan Bội Châu. 


c. Nguyễn Sinh Sắc.

d. Phạm Ngọc Thọ.

(Đáp án C).

Câu 198: Họ tên ông bà nội, ngoại của Bác Hồ (tìm đáp án sai).

a. Nguyễn Sinh Vương. 


b. Hà Thị Hy. 


c. Hoàng Xuân Đường.

d. Nguyễn Thị Kiệm.

(Đáp án D).

Câu 199: Ai từng khuyên Nguyễn Tất Thành “Muốn đánh Pháp phải hiểu Pháp. Muốn hiểu Pháp phải học chữ Pháp”?

a. Lê Văn Miến. 


b. Hoàng Thông. 


c. Nguyễn Quý Song.

d. Phan Bội Châu.

(Đáp án C).

Câu 200: Nguyễn Tất Thành được cha cho học tiếng Pháp năm nào?

a. 1901. 


b. 1902. 


c. 1904.

d. 1905.

(Đáp án D).

Câu 201: Nguyễn Tất Thành học trường tiểu học Đông Ba (Huế) năm nào?

a. 1905. 


b. 1906. 


c. 1907.

d. 1908.

(Đáp án B).

Câu 202: Nguyễn Tất Thành học trường Quốc học Huế năm nào?

a. 1905 – 1906. 


b. 1906 – 1907. 


c. 1907 – 1908.

d. 1908 – 1909.

(Đáp án D).

Câu 203: Ai phát hiện và công bố đoạn cảm tưởng sau của Bác Hồ khi Người tham quan tượng “Thần Tự do”: Aùnh sáng trên đầu Thần Tự do tỏa rộng khắp trời xanh, còn dưới chân Thần Tự do thì người da đen đang bị chà đạp, số phận người phụ nữ bị chà đạp. Bao giờ người da đen được bình đẳng với người da trắng? Bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? Và bao giờ người phụ nữ được bình đẳng với nam giới?”

a. I – Stenson (nhà sử học Mỹ). 


b. Líp – man (Nhà báo Pháp). 


c. O-xép Man đen stam (nhà báo Nga).

d. Đimitroba (nhà văn Bun ga ri).

(Đáp án A).

Câu 204: Nguyễn Tất Thành tới Pháp lần một năm nào?

a. 1911. 


b. 1912. 


c. 1913.

d. 1914.

(Đáp án A).

Câu 205: Nguyễn Tất Thành tới Mỹ năm nào?

a. 1911 – 1912. 


b. 1912 – 1913. 


c. 1913 – 1914.

d. 1914 – 1915.

(Đáp án B).

Câu 206: Ở Mỹ anh Nguyễn làm nghề gì để sống?

a. Bán báo. 


b. Lái xe. 


c. Bồi bàn.

d. Cào tuyết.

(Đáp án C).

Câu 207: Nguyễn Tất Thành tới Anh năm nào?

a. 1914. 


b. 1915. 


c. 1916.

d. 1917.

(Đáp án A).

Câu 208: Nguyễn Tất Thành đến Anh nhằm mục đích gì?

a. Kiếm sống. 


b. Học tiếng Anh. 


c. Nghiên cứu luật pháp Anh.

d. Kết bạn với những người nổi tiếng.

(Đáp án B).

Câu 209: Từ Anh, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp năm nào?

a. 1917. 


b. 1918. 


c. 1919.

d. 1920.

(Đáp án B).

Câu 210: Ở Pháp, Nguyễn Tất Thành từng làm những nghề gì?

a. Viết sách, báo. 


b. Chụp ảnh. 


c. Vẽ tranh.

d. Tất cả những nghề trên.

(Đáp án D).

Câu 211: Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Aùi Quốc nhân sự kiện nào?

a. Vào Đảng cộng sản Pháp. 


b. Gửi bản yêu sách đến Hội nghị Vecxay. 


c. Xuất bản báo “Người cùng khổ”.

d. Thành lập Hội người Việt Nam yêu nước.

(Đáp án B).

Câu 212: Nguyễn Aùi Quốc tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp vào ngày tháng năm nào?

a. 20/12/1920. 


b. 21/12/1920. 


c. 24/12/1920.

d. 25/12/1920.

(Đáp án C).

Câu 213: Nguyễn Aùi Quốc đến Nga lần đầu vào thời gian nào?

a. 6 – 1923.


b. 6 – 1924. 


c. 6 – 1925.

d. 6 – 1926.

(Đáp án A).

Câu 214: Nguyễn Aùi Quốc dự Hội nghị Quốc tế lần thứ năm vào thời gian nào?

a. 1923. 


b. 1924. 


c. 1925.

d. 1926.

(Đáp án B).

Câu 215: Ở Đại hội Quốc tế cộng sản, Nguyễn Aùi Quốc đọc tham luận về vấn đề gì?

a. Giải phóng dân tộc Việt Nam. 


b. Cách mạng vô sản. 


c. Vấn đề thuộc địa.

d. Vấn đề giải phóng dân tộc.

(Đáp án C).

Câu 216: Nguyễn Aùi Quốc sáng lập “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” năm nào?

a. 1925. 


b. 1926. 


c. 1927.

d. 1928.

(Đáp án A).

Câu 217: Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản năm nào, ở đâu?

a. 1925 – ở Pháp. 


b. 1926 – ở Liên xô. 


c. 1927 – ở Trung Quốc.

d. 1928 – ở Việt Nam.

(Đáp án A)

Câu 218: Tác phẩm “Đường Cách mệnh” được xuất bản ở đâu, năm nào?

a. 1925 – ở Liên xô. 


b. 1926 – ở Thái Lan. 


c. 1927 – ở Trung Quốc.

d. 1928 – ở Việt Nam.

(Đáp án C).

Câu 219: Nguyễn Aùi Quốc hoạt động cách mạng ở Thái Lan năm nào?

a. 1927. 


b. 1928. 


c. 1929.

d. 1930.

(Đáp án C).

Câu 220: Nguyễn Aùi Quốc bị cảnh sát Hương Cảng bắt ngày tháng năm nào?

a. 6-6-1929. 


b. 6-6-1930. 


c. 6-6-1931.

d. 6-6-1932.

(Đáp án C).

Câu 221: Nguyễn Aùi Quốc về nước thời gian nào?

a. 8-2-1939. 


b. 8-2-1940. 


c. 8-2-1941.

d. 8-2-1942.

(Đáp án C).

Câu 222: Mặt trận Việt Minh được thành lập theo sáng kiến của Nguyễn Aùi Quốc ra đời vào thời gian nào?

a. 10-1940. 


b. 10-1941. 


c. 10-1944.

d. 10-1945.


(Đáp án B).

Câu 223: Tác phẩm “ Lịch sử nước ta” được xuất bản thời gian nào?

a. 2-1940. 


b. 2-1941. 


c. 2-1942.

d. 2-1943.

(Đáp án D).

Câu 224: Nguyễn Aùi Quốc lấy tên là Hồ Chí Minh vào thời gian nào?

a. 13-8-1941. 


b. 13-8-1942. 


c. 13-8-1944.


d. 13-8-1945.

(Đáp án A).

Câu 225: Hồ Chí Minh bị Quốc dân Đảng của Tưởng Giới Thạch giam cầm trong bao nhiêu lâu?

a. 6 tháng. 


b. 8 tháng. 


c. 10 tháng.

d. 12 tháng.

(Đáp án C).

Câu 226: Tác phẩm “Nhật ký trong tù” của Bác Hồ có bao nhiêu bài thơ?

a. 33 bài. 


b. 123 bài. 


c. 133 bài.


d. 143 bài.

(Đáp án C).

Câu 227: Bác Hồ nói với ai câu: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến. Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập”

a. Võ Nguyên Giáp. 


b. Trường Chinh. 




c. Phạm Văn Đồng.

d. Nguyễn Lương Bằng.

(Đáp án A).

Câu 228: Bức điện sau đây Hồ Chí Minh gửi cho Tổng thống nào của nước Mỹ: “Chúng tôi đã đứng về phía Liên hợp quốc chống lại bọn Nhật. Nay Nhật đã đầu hàng. Chúng tôi yêu cầu Liên hợp quốc thực hiện lời hứa long trọng của mình là tất cả các dân tộc đều được hưởng dân chủ và độc lập. Nếu Liên hợp quốc nuốt lời hứa long trọng này, không thực hiện cho Đông Dương hoàn toàn độc lập thì chúng tôi sẽ cương quyết chiến đấu cho đến khi giành được độc lập hoàn toàn”.

a. Roosevelt. 


b. Tuman. 


c. Aixenhao.

d. Kennơđi.

(Đáp án C).

Câu 229: Nguyễn Tất Thành lấy tên là Văn Ba nhân sự kiện nào?

a. Vào làng “Nho sinh”. 


b. Vào học quốc học Huế. 


c. Lên làm ở tàu Latusotrevin.

d. Dạy học ở Dục Thanh – Phan Thiết.

(Đáp án C).

Câu 230: Ngôi nhà mà Bác Hồ trọ khi mới vào Sài Gòn nay thuộc địa điểm nào?

a. 185/1 đường Cô Bắc – Sài Gòn. 


b. 185/1 đường Lý Tự Trọng – Sài Gòn. 


c. 185/1 đường Võ Văn Tần – Sài Gòn.

d. 185/1 đường Nguyễn Thị Minh Khai – Sài Gòn.

(Đáp án A).

Câu 231: Đại hội đồng Liên hợp quốc công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất” tại kỳ họp khoá mấy, vào thời gian nào?

a. Khóa 21 tháng 11 – 1987. 


b. Khóa 22 tháng 11 – 1988. 


c. Khóa 23 tháng 11 – 1989.

d. Khóa 24 tháng 11 – 1990.

(Đáp án D).

Câu 232: Ai đã dạy nghề làm ảnh cho Nguyễn Aùi Quốc?

a. Luật sư Phan Văn Trường. 


b. Kĩ sư Nguyễn Thế Truyền. 


c. Nhà cách mạng Phan Chu Trinh.

d. Một người bạn Pháp.

(Đáp án C).

Câu 233: Nguyễn Aùi Quốc sống ở nhà số 9, ngõ Công – poăng từ năm nào đến năm nào?

a. 1920 – 1921. 


b. 1921 – 1923. 


c. 1922 – 1924.

d. 1923 – 1925.

(Đáp án B).

Câu 234: Nguyễn Aùi Quốc tham gia Đảng xã hội Pháp vào thời gian nào?

a. 1918. 


b. 1919. 


c. 1920.

d. 1921.

(Đáp án B).

Câu 235: Bản yêu sách tám điểm của Nguyễn Aùi Quốc gửi Hội nghị Vecxây được viết bằng mấy thứ tiếng?

a. Một. 


b. Hai. 


c. Ba.

d. Bốn.

(Đáp án B).

Câu 236: Ai dịch “Bản yêu sách gửi Hội nghị Vecxây” từ tiếng Việt sang tiếng Pháp?

a. Phan Văn Trường. 


b. Phan Chu Trinh. 


c. Nguyễn Thế Truyền.

d. Chu Aân Lai.

(Đáp án A).

Câu 237: Sau khi gửi bản yêu sách tới Hội nghị Vecxay, Nguyễn Aùi Quốc nhận được hồi âm: “Kính thưa ông Nguyễn Aùi Quốc, tôi lấy làm hân hạnh báo để cho ông biết rằng chúng tôi đã nhận được thư ông đề nghị ngày 18-6-1919 và xin nói rằng chúng tôi sẽ trình thư đó lên Tổng thống.” Thư trên của đại biểu nước nào?

a. Mỹ. 


b. Pháp. 


c. Đức.

d. Anh.

(Đáp án A).

Câu 238: Ở Pháp, Nguyễn Aùi Quốc học tiếng Pháp bằng cách nào?

a. Học ở trường. 


b. Học qua Radio. 
.

c. Bằng cách viết báo.

d. Cả ba cách trên

(Đáp án C).

Câu 239: Ai dạy Nguyễn Aùi Quốc cách làm báo?

a. Giăng – lông – ghê (cháu ngoại Mác – Chủ nhiệm báo Dân chúng).

b. Chủ bút báo “Đời sống thợ thuyền”.

c. Hai người trên. 

d. Tự học.


 (Đáp án C).

Câu 240: Báo “Nhân đạo” đăng bài báo “Vấn đề bản xứ” – bài báo đầu tiên của Nguyễn Aùi Quốc – vào thời gian nào?

a. 2-8-1918. 


b. 2-8-1919. 


c. 2-8-1920.

d. 2-8-1921.

(Đáp án B).

Câu 241: Câu “Cái mà tôi cần nhất trên đời là: Đồng bào tôi được tự do, Tổ quốc tôi được độc lập” là câu Nguyễn Aùi Quốc trả lời ai?

a. Anbexarô – Bộ trưởng thuộc địa Pháp. 


b. Đácgiăngđiê – Cao ủy Pháp ở Đông Dương. 


c. Xanhtơni – Đại diện Chính phủ Pháp ở Bắc kỳ.

d. Cả ba người trên.

(Đáp án A).

Câu 242: “Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đọa đày, đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. Cảm xúc trên gắn với sự kiện trọng đại nào?

a. Sau khi Nguyễn Aùi Quốc tham gia Đảng Cộng sản Pháp.

b. Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi.

c. Đọc Luận cương về vấn đề dân tộc. 

d. Cả ba sự kiện trên.


(Đáp án C).

Câu 243: Tuyên ngôn của “Hội Liên hiệp thuộc địa” do Nguyễn Aùi Quốc viết được thông qua vào thời gian nào?

a. 22-5-1922. 


b. 22-5-1923. 


c. 22-5-1924.

d. 22-5-1925.

(Đáp án A).

Câu 244: Báo “Leparia” – Người cùng khổ, ra số đầu tiên vào thời gian nào?

a. 1-4-1920. 


b. 1-4-1921. 


c.  1-4-1922.

d. 1-4-1923.

(Đáp án C).

Câu 245: Ai là chủ bút báo Leparia?

a. Nguyễn Aùi Quốc. 


b. Luy-xiêng-bac-kit-xô (trạng sư). 


c. Bơ-lông-cua (trạng sư).

d. Aêng-ti-ơ Mô-ranh-đơ (nhà buôn).

(Đáp án A).

Câu 246: Chế độ thực dân, tự bản thân nó, đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu rồi. Bạo lực đó, đem ra đối xử với trẻ em và phụ nữ, lại càng bỉ ổi hơn nữa”. Luận điểm trên của Nguyễn Aùi Quốc được đăng ở báo nào?

a. Leparia. 


b. Dân chúng.  


c. Nhân đạo.

d. Đời sống thợ thuyền.

(Đáp án A).

Câu 247: “Không! Người Đông dương không chết, người Đông dương vẫn sống mãi. Đằng sau sự phục tùng tiêu cực, người Đông dương giấu một cáo gì đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm khi thời cơ đến… Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”. Đoạn văn trên của Nguyễn Aùi Quốc in ở báo nào?

a. Người cùng khổ. 


b. Nhân đạo. 


c. Dân chúng.

d. Tạp chí cộng sản (La Re Vue Communiste).

(Đáp án D).

Câu 248: “Các Đảng Cộng sản ở các cường quốc thực dân chưa quan tâm đến các vấn đề cách mạng ở các nước thuộc địa và chưa nghiên cứu vấn đề này một cách nghiêm túc”. Quan điểm trên đây của Nguyễn Aùi Quốc đăng ở báo nào và trong thời gian nào?

a. Báo “Nhân đạo” – số tháng 4 – 1920. 


b. Báo “Đời sống thợ thuyền” – số tháng 4 – 1921. 


c. “Tạp chí Cộng sản” – số tháng 4 – 1921.

d. Báo “Dân chúng” – số tháng 1 – 1922.

(Đáp án C).

Câu 249: Tại Đại hội nào của Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Aùi Quốc đề nghị nghiên cứu thành lập Ban nghiên cứu thuộc địa, thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng?

a. Đại hội I Đảng Cộng sản Pháp. 


b. Đại hội II Đảng Cộng sản Pháp. 


c. Đại hội III Đảng Cộng sản Pháp.

d. Đại hội IV Đảng Cộng sản Pháp.

(Đáp án C).

Câu 250: Nguyễn Aùi Quốc dự Đại hội Quốc tế nông dân vào thời gian nào?

a. Từ 12 đến 15 tháng 10 – 1923. 


b. Từ 12 đến 15 tháng 10 – 1924. 


c. Từ 12 đến 15 tháng 10 – 1925.

d. Từ 12 đến 15 tháng 10 – 1926.

(Đáp án A).

Câu 251: “Từ Nguyễn Aùi Quốc toả ra một nền văn hoá, không phải là văn hoá châu Âu mà có lẽ là nền văn hoá của tương lai. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc giản dị và lịch sự. Qua cử chỉ cao thượng, tiếng nói trầm lắng của Nguyễn Aùi Quốc, tôi thấy được ngày mai, thấy được viễn cảnh trời yên bể lặng của tình hữu ái toàn thế giới bao la như đại dương” Ai là tác giả của nhận định trên?

a. Oxíp Manđen Stam – Nhà thơ Nga. 


b. Sác phuốcnitô – Nhà báo Pháp.  


c. Lasanh – Đảng viên Cộng sản Pháp.

d. Cutuyatie – Lãnh tụ Cộng sản Pháp.

(Đáp án A).

Câu 252: Nguyễn Aùi Quốc vào học trường Đại học phương Đông vào thời gian nào?

a. 1922. 


b. 1923. 


c. 1924.

d. 1925.

(Đáp án D).

Câu 253: Nguyễn Aùi Quốc tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản với tư cách gi?

a. Dự thính. 


b. Dự khuyết. 


c. Chính thức.

d. Đại biểu tư vấn.

(Đáp án D).

Câu 254: “Hy sinh tính mạng, quyền lợi, tư tưởng làm một cuộc cách mạng dân tộc (đập tan bọn Pháp và giành lại độc lập cho xứ sở) rồi sau làm cách mạng thế giới (lật đổ chủ nghĩa đế quốc và thực hiện chủ nghĩa Cộng sản)”. Đây là mục đích của tổ chức cách mạng nào do Nguyễn Aùi Quốc sáng lập.

a. Mặt trận Việt Minh. 


b. Đảng Cộng sản Việt Nam. 


c. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á – Đông.

d. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

 (Đáp án D).

Câu 255: Báo Thanh niên – cơ quan Trung ương của Tổng bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội – ra số đầu tiên vào thời gian nào?

a. 21-6-1924. 


b. 21-6-1925. 


c. 21-6-1926.

d. 21-6-1927.

(Đáp án A).

Câu 256: Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được báo Lao động xuất bản ở Paris vào thời gian nào?

a. 1922. 


b. 1923. 


c. 1924.

d. 1925.

(Đáp án D).

Câu 257: “Công nông là gốc của cách mạng, còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ … là bầu bạn cách mạng của công nông”. Quan điểm trên được Nguyễn Aùi Quốc trình bày trong tác phẩm nào?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp. 


b. Đường Kách mệnh. 


c. Chính cương tóm tắt.

d. Sách lược vắn tắt.

(Đáp án B).

Câu 258: Bí danh của Bác Hồ khi Người hoạt động ở Thái Lan?

a. Già Thu. 


b. Oâng Ké. 


c. Thầu Chín.

d. Lý Thuỵ.

(Đáp án C).

Câu 259: Tổ chức yêu nước mà Bác Hồ thành lập ở Thái Lan?

a. Hội liên hiệp bị áp bức Á – Đông. 


b. Hội ái hữu Việt Nam. 


c. Hội thân ái Việt Nam.

d. Hội kiều bào Việt Nam.

(Đáp án C).

Câu 260: “Tôi là một con sư tử rơi xuống hố! Anh cũng là một con rồng mắc cạn. Sư tử một ngày kia sẽ trở về làm chúa Sơn lâm, còn rồng một ngày kia sẽ bay lên và làm chúa tể gió mây”. Ai đã nhận xét về Nguyễn Aùi Quốc như thế?

a. Tôn Trung Sơn – Lãnh tụ Quốc dân Đảng của Trung Quốc.

b. Chu Aân Lai- Cố thủ tướng Trung Quốc.

c. Alian Nêru – Cha của cố thủ tướng Aán Độ (Nê ru).

d. Già Lý – người tù cùng phòng giam với Nguyễn Aùi Quốc ở Hương Cảng.

(Đáp án D). 

Câu 261: Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước bao nhiêu năm?

a. 20 năm. 


b. 21 năm. 


c. 23 năm.

d. 24 năm.

(Đáp án D).

Câu 262: Bí danh của Bác Hồ khi phục vụ trong quân giải phóng nhân dân Trung Quốc?

a. Lý Thuỵ. 


b. Tống Văn Sơ. 


c. Hồ Quang.

d. Đồng chí Vương.

(Đáp án C).

Câu 263: Thời gian phục vụ quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Bác Hồ giữ cấp bậc gì?

a. Đại uý. 


b. Thiếu tá. 


c. Trung tá.

d. Đại tá.

(Đáp án B).

Câu 264: “Đồng minh sẽ thắng. Nhật – Pháp ở Đông Dương chóng chầy sẽ bắn nhau. Việt Nam sẽ giành được độc lập”. Bác Hồ nhận định như thế vào thời gian nào?

a. 9-1940. 


b. 9-1941. 


c. 9-1942.

d. 9-1943.

(Đáp án D).

Câu 265: “Tình hình chung thế giới và Đông Dương ngày càng có lợi cho ta, nhưng thời cơ chưa đến, chưa thể khởi nghĩa được. Song nay đã nổ ra ra rồi, thì cần rút lui cho khéo để duy trì phong trào”. Bác Hồ đã nhận xét như thế về sự kiện cách mạng nào?

a. Phong trào Xô viết Nghệ tĩnh. 


b. Phong trào cách mạng năm 1936 – 1939. 


c. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940.

d. Cả 3 phong trào trên.

(Đáp án C).

Câu 266:
 “ Non xa xa, nước xa xa


Nào phải thênh thang mới gọi là

Đây suối Lênin, kia núi Mác


Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Suối Lênin, núi Các Mác trong bài thơ thuộc địa danh nào?

a. Lạng Sơn. 


b. Tuyên Quang. 


c. Cao Bằng.

d. Thái Nguyên.

(Đáp án C).

Câu 267: Bài thơ Xuân đầu tiên (Thơ chúc Tết) được Bác Hồ viết năm nào?

a. Xuân 1943. 


b. Xuân 1944. 


c. Xuân 1945.

d. Xuân 1946.

(Đáp án A).

Câu 268: Câu thơ “Bốn lăm (1945) cách mạng hoàn thành” nằm trong tác phẩm nào?

a. Bài thơ “Công nhân”. 


b. Diễn ca “Mười chính sách của Việt Minh”. 


c. “Bài ca binh lính”.

d. “Lịch sử nước ta”.

(Đáp án D).

Câu 269: Thách đối: “Hầu Chí Minh, Hồ Chí Minh, lưỡng vị đồng chí, chí đều minh” (dịch: Hầu Chí Minh, Hồ Chí Minh, hai vị đồng chí, chí đều sáng).

Bác Hồ đối lại: “Nhĩ cách mạng, ngã cách mạng, đại gia cách mạng, mạng tất cách”(dịch : Anh cách mạng, tôi cách mạng, mọi người cách mạng, mạng phải cách).

Ai ra vế câu đối trên?

a. Nguyễn Hải Thần. 


b. Nguyễn Tường Tam. 


c. Hầu Chí Minh.

d. Trương Phát Khuê.

(Đáp án A).

Câu 270: Theo chỉ thị của Bác Hồ, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân – tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam – được thành lập vào thời gian nào?

a. 22-12-1942


b. 22-12-1943.


c. 22-12-1944.

d. 22-12-1945.

(Đáp án C).

Câu 271: “Tôi – Hồ Chí Minh – suốt cuộc đời đã cùng đồng bào chiến đấu cho độc lập của Tổ quốc, tôi thà chết chứ không bao giờ bán nước”. Sau khi kí hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946, Bác Hồ nói câu trên với nhân dân địa phương nào?

a. Hải Phòng.


b. Hà Nội.


c. Thanh Hoá.

d. Nghệ An.

(Đáp án B).

Câu 272: Ai đã tặng Nguyễn Tất Thành câu thơ: 

“Chim bằng tung cánh xuyên trời thẳm

Thử sức đại dương thuở cá côn”.

a. Phan Bội Châu.


b. Phan Chu Trinh.


c, Huỳnh Thúc Kháng.

d. Võ Liêm Sơn.

(Đáp án A).

Câu 273: “Nước nhà cần phải có kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số hai mươi triệu đồng bào chắc chắn không thiếu người có tài, có đức. E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin nhận”. Quan điểm trọng dụng nhân tài trên đây của Hồ Chủ Tịch lần đầu tiên được in trên báo nào?

a. Thanh niên.


b. Vệ quốc đoàn.


c. Cứu quốc.

d. Nhân dân.

(Đáp án C.)

Câu 274: Tổ chức giáo dục văn hoá và khoa học Liên hợp quốc suy tôn Hồ Chủ Tịch là “người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn của nhân loại” vào năm nào?

a. 1945.


b. 1969.


c. 1975

d. 1990.

(Đáp án D).

Câu 275: “Khi trở về Mỹ, ông có thể nói rằng tôi đã đi ở cho người ta ở Brooklyn với lương tháng 40 dollas, còn bây giờ làm chủ tịch nước tôi được lĩnh 44dollas”. Bác Hồ đã trả lời nhà báo báo Mỹ David Dellinger như trên vào năm nào?

a. 1965.


b. 1966.


c. 1967.

d. 1968.

(Đáp án B).

Câu 276: Khách sạn – nơi Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp – thuộc thành phố nào của nước Anh?

a. Luân đôn.


b. Astơnvila.


c. Bớc minh ham.

d. Livơpun.

(Đáp án A).

Câu 277: Vua bếp của khách sạn Cactơn – người rất có cảm tình với Nguyễn Tất Thành bởi đức tính siêng năng và lòng thương người – tên là gì?

a. David Dein.


b. Han kinh.


c. Escottier.

d. Jor col.

(Đáp án C).

Câu 278: Bài thơ: 

“Chọc trời khuấy nước tiếng đùng đùng.

Phải có kiên cưởng mới gọi hùng

Ba hột đạn thầm – hai tấc lưỡi

Sao cho ích giống mới cam lòng”

Nguyễn Tất Thành gửi tặng ai?

a. Phan Bội Châu. 


b. Phan Chu Trinh.


c. Phan Văn Trường.

d. Nguyễn Thế Truyền.

(Đáp án B).

Câu 279: Nguyễn Tất Thành gia nhập Đảng Xã hội Pháp năm nào?

a. 1918.


b. 1919.


c. 1920.

d. 1921.

(Đáp án B).

Câu 280: “Gửi ông Nguyễn Aùi Quốc,

Đại tá Haoxơ ủy quyền cho tôi báo để biết là đã nhận được bức thư của ông đề ngày 18-6-1919 và cảm ơn ông đã gửi cho chúng tôi Bản yêu sách của nhân dân An Nam nhân dịp chiến thắng Đồng Minh”. Trên đăy là thư phản hồi cho Nguyễn Aùi Quốc của Sứ quán nước nào?

a. Mỹ.


b. Pháp.


c. Anh.

d. Đức.

(Đáp án A).

Câu 281: “Buồng anh Nguyễn chỉ vừa đặt một cái giường sắt và một cái bàn cỏn con. Trên bàn có một cái thau, trong thau có một bô nước để rửa mặt. Thế thôi, không có đồ đạc gì khác”. Cái buồng trên đây là buồng nào?

a. Số 8 phố Hay Market.


b. Số 9 Ngõ Công poanh.


c. Số 18 – Côvalépskaia.

d. Số 28 Liễu Châu.

(Đáp án B).

Câu 282: “Ông Hồ là một người Cộng sản, nhưng là một người Cộng sản theo cách riêng”. Ai là tác giả của nhận xét trên đây?

a. Stenson – Nhà sử học Mỹ.


b. Manđenstan – Nhà thơ Cộng sản Nga.


c. Đimitrôba – nhà văn Bun.

d. Một nhà nghiên cứu chính trị Pháp.

(Đáp án D).

Câu 283: “Lấy nỗi đau của mỗi người phụ nữ miền Nam, nỗi đau của mỗi gia đình miền Nam, gộp lại là nỗi đau hiện có của riêng tôi”. Tình cảm trên được Bác Hồ bày tỏ trong trường hợp nào khi đất nước còn bị chia cắt?

a. Trả lời phỏng vấn một nhà báo trong nước.


b. Trả lởi một nhà báo nước ngoài.


c. Thư gửi đồng bào Nam bộ.

d. Gặp gỡ đại biểu miền Nam ra thăm Hà Nội.

(Đáp án B).

Câu 284: “Tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột”. Thư trên, Bác Hồ gửi ai?

a. Tôn Thất Tùng.


b. Đặng Văn Ngữ.


c. Hoàng Minh Giám.

d. Vũ Đình Tụng.

(Đáp án D).

Câu 285: “Vậy thì hẳn rằng: Nguyễn Aùi Quốc phải được coi là một trong những người thầy của Đảng Cộng sản Pháp về những vấn đề thuộc địa”. Ai là tác giả của nhận xét trên?

a. Nhà sử học Pháp Charles Fourniau.


b. Stenson – Nhà sử học Mỹ.


c. Sanhcuture – Nhà cách mạng Pháp.

d. Madlinrippô – Nhà văn Pháp.

(Đáp án A).

Câu 286: Nguyễn Aùi Quốc tin theo Quốc tế Cộng sản nào?

a. Quốc tế I.


b. Quốc tế II.


c. Quốc tế III của Lênin.

d. Cả ba quốc tế Cộng sản.

(Đáp án C  ).

Câu 287: “Trong quân đội, nhiệm vụ của người tướng là phải: trí – dũng – nhân – tín – liêm – kiệm”. Câu trên được Bác Hồ nói trong Hội nghị quân sự nào?

a. Hội nghị quân sự toàn quân lần I.


b. Hội nghị quân sự lần II.


c. Hội nghị quân sự III.

d. Hội nghị quân sự lần thứ V (1948).

(Đáp án D).

Câu 288: “Nguỵ binh cũng là con dân nước Việt nhưng vì dại dột mà đi lầm đường, cho nên tôi và Chính phủ sẵn sàng tha thứ cho những người sớm biết lỗi và quay về với đại gia đình kháng chiến”. Thư Bác Hồ trả lời 300 nguỵ binh bị bắt xin tha thứ được in trên báo nào vào tháng 9 – 1951?

a. Báo Đại đoàn kết.


b. Báo Nhân dân.


c. Báo Cứu quốc.

d. Báo Vệ quốc đoàn.

(Đáp án C).

Câu 289: “Hồ Chí Minh là người đã đánh đắm cả chế độ thực dân Pháp,nhưng vẫn là bạn của nước Pháp”. Nhận xét này của ai trong số những nhân vật chóp bu của chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương?

a. Salang.


b. Đácgiăngđiơ.


c. Xanhtơni.

d. Đơcátơri.

(Đáp án C).

Câu 290: “Quả trứng là biểu tượng của sự sống, của tương lai và sự hoàn hảo. Cha đỡ đầu của tôi là tất cả những cái đó”. Con đỡ đầu của Bác hồ đã nói như thế. Bà là ai?

a. Babete – người Pháp.


b. Con gái lớn của Luậtsư Lôdơbai.


c. Đặng Dung – Con gái Đặng Tiểu Bình.

d. Con gái út của vua hề Sáclơ.

(Đáp án A).

Câu 291: Bác Hồ đã hoạt động ở bao nhiêu nước?

a. 18 nước.


b. 28 nước.


c. 38 nước.

d. 48 nước.

(Đáp án B).

Câu 292: “Ông là một con người kì lạ và thông minh, có nhân cách đáng quý và đáng giúp”. Ai nói như thế về Bác Hồ?

a. Luật sư Lôdơbai.


b. Bạn của Lôdơbai.


c. Phó thống đốc Hồng Kông.

d. Vợ của Phó thống đốc Hồng Kông.

(Đáp án A).

Câu 293: “Bạn nhớ trở lại Việt Nam, bạn bao giờ cũng được hoan nghênh đấy”. Lời mời đó Bác Hồ dành cho ai?

a. Hớt  gôn – Bí thư Đảng Cộng sản Mỹ.


b. Etnetsorau – Nhà báo Mỹ.


c. Pát ti và Sác lơ fenn – Sĩ quan tình báo Mỹ.

d. Tất cả những người trên.

(Đáp án C).

Câu 294: “Tiếp xúc với Hồ Chí Minh, chúng ta được tiếp xúc với một người mà người ấy là một phần lịch sử châu Á“. Ai đã nhận xét về Bác Hồ như thế?

a. Chu Aân Lai – Cố thủ tướng Trung Quốc.


b. Kim Nhật Thành – Cố chủ tịch Triều Tiên.


c. Nê – ru – Cố thủ tướng Aán Độ.

d. Phôn Vi Hản – Cố Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

(Đáp án C).

Câu 295: “Sống với nhau mà không có nghĩa có tình, thì đâu gọi là chủ nghĩa Mác – Lênin được”. Ai nói câu trên?

a. Lê Duẩn. 


b. Phạm Văn Đồng.


c. Nguyễn Văn Linh.

d. Hồ Chí Minh.

(Đáp án D).

Câu 296: “Đối với tôi, sinh mệnh của người Pháp hay sinh mệnh của người Việt đều quý như nhau”.Bác viết thư trên cho bà Sốtki trong Hội liên hiệp phụ nữ Pháp vào thời gian nào?

a. 9 –  1945.


b. 9 – 1946.


c. 9 – 1948.

d. 9 – 1954.

(Đáp án B).

Câu 297: “Chiến tranh có thể kéo dài năm năm, mười năm, hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Lời Bác Hồ được phát đi vào thời gian nào?

a. 7-1964.


b. 7-1966.


c. 7-1967.

d. 7-1968.

 (Đáp án B).

Câu 298: Thành phố nước ngoài có quảng trường Hồ Chí Minh?

a. Praha.


b. Vacxava.


c. Matxcơva.

d. Bắc Kinh.

(Đáp án C).

Câu 299: Thành phố nào có đại lộ Hồ Chí Minh?

a. Bắc Kinh.


b. Cancutta.


c. Bình Nhưỡng.

d. Bom bay.

(Đáp án B).

Câu 300: Một người Mỹ chi một số tiền lớn vẽ chân dung Bác Hồ lên một bồn xăng lớn ở xa hàng chục kilomet vẫn nhìn thấy. Người đó làm nghề gì?

a. Kĩ sư.


b. Chính khách.


c. Chức sắc tôn giáo.

d. Bà sơ của một tu viện.

(Đáp án D).

Câu 301: Bác Hồ về thăm quê nhà Nghệ An mấy lần?

a. Một lần. 


b. Hai lần.


c. Ba lần.

d. Nhiều lần.

(Đáp án B).

Câu 302: Tỉnh nào được Bác Hồ về thăm nhiều lần nhất?

a. Nghệ An.


b. Hà Tĩnh.


c. Thanh Hoá.

d. Hà Tây.

(Đáp án C).

Câu 303: Đoạn mở đầu của Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ trích dẫn tuyên ngôn Độc lập Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Pháp với hàm ý gì?

a. Khẳng định sự đúng đắn.


b. Phê phán sự sai lầm.


c. Để phê phán tội ác của kẻ xâm lược.

d. Cả 3 ý trên.

(Đáp án C).
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